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TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	


ĐỀ THI HỌC KỲ

MÔN: VLNĐL
MÃ ĐỀ: 134
Thời gian: 75 phút (Không kể thời gian chép/ phát đề thi)

 (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

HỌ VÀ TÊN: …………………………………………. MSSV: …………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Chọn câu đúng. Ảnh hưởng ẩm đến hệ thống lạnh là gì?

A. Tăng năng suất lạnh

B. Giảm nhiệt độ ngưng tụ

C. Gây oxi hoá, ăn mòn kim loại

D. Tăng độ nhớt dầu bôi trơn
Câu 2: Chọn câu đúng. Ứng dụng nào dưới đây là của thuỷ tinh trong hệ thống lạnh?

A. Làm vật liệu cách nhiệt
B. Cách điện

C. Làm mắt dầu
D. Thiết bị trao đổi nhiệt
Câu 3: Chọn câu đúng. Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của gạch samốt nhẹ?

A. Bịt kín các chỗ ghép nối trong các ống dẫn.

B. Xây dựng tường buồng đốt nồi hơi, nồi hơi, ở các lớp vỏ cách nhiệt phía ngoài

C. Cách nhiệt các ống dẫn

D. Làm vật liệu cách điện
Câu 4: Khi phân loại vật liệu chịu lửa theo nhiệt độ làm việc, vật liệu chịu lửa trung bình thuộc dãy nhiệt độ nào sau đây (oC)?

A. 500 ÷ 800
B. 900 ÷ 1200
C. 200 ÷ 400
D. > 1200

Câu 5: Chọn câu đúng. Loại thép nào sau đây không phải là thép cacbon?

A. Thép xây dựng
B. Thép chế tạo máy


C. Thép hợp kim
D. Thép dụng cụ

Câu 6: Chọn câu sai, Đặc điểm nào sau đây đặc điểm của gang?

A. Hợp kim của sắt và cacbon %C ≤ 2,14

B. Hợp kim của sắt và cacbon %C > 2,14

C. Chế tạo các chi tiết chịu tải trọng tĩnh và ít chịu va đập

D. Dùng để làm bệ máy, vỏ, nắp
Câu 7: Chọn câu đúng. Độ dẫn nhiệt của hỗn hợp dầu và môi chất lạnh như thế nào so với môi chất lạnh tinh khiết?

A. Lớn hơn so với độ dẫn nhiệt của môi chất lạnh tinh khiết

B. Không thể so sánh được

C. Bằng độ dẫn nhiệt của môi chất lạnh tính khiết

D. Nhỏ hơn so với độ dẫn nhiệt của môi chất lạnh tính khiết
Câu 8: Các kí hiệu dầu có các giải thích theo sau. Giải thích nào không đúng ?

A. M3 – dầu tổng hợp

B. CY – dầu khoáng tổng hợp gốc hyđrô cácbon

C. 1-M  –  dầu khoáng (napten)


D. MC – hỗn hợp dầu khoáng và dầu tổng hợp
Câu 9: Một tường lò xây bằng 2 lớp: lớp gạch samot có bề dày (1 = 120mm, hệ số dẫn nhiệt (1 = 0,93W/m.0C và lớp gạch đỏ dày δ2 = 250mm, hệ số dẫn nhiệt λ2 = 0,7W/m0C. Nhiệt độ bề mặt trong và ngoài cùng là 10000C và 1000C. Tính nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp?


A. 404,42oC
B. 761,14oC
C. 338,85oC
D. 534,1oC
Câu 10: Bình giữ nhiệt nóng lạnh Carlamn của Mitsubishi Electric được làm từ vật liệu nào sau đây?

A. Thép xây dựng
B. Thép cacbon


C. Thép không gỉ
D. Thép kết cấu

Câu 11: Quá trình truyền nhiệt lượng giữa 2 vật có nhiệt độ khác nhau đặt cách nhau một khoảng cách nhỏ trong môi trường không khí xảy ra dưới dạng nào?

A. Bức xạ
B. Đối lưu


C. Cả đối lưu và bức xạ
D. Dẫn nhiệt
Câu 12: Phương pháp dùng phụ gia cháy là phương pháp nào sau đây?


A. Thiêu kết hỗn hợp bột thủy tinh với khí lò sinh khí.


B. Xếp đặt các sợi thủy tinh một cách vô trật tự, các sợi thủy tinh này nhận được từ thủy tinh nóng chảy


C. Dùng các chất tạo bọt (như xà phòng) hoặc dùng phản ứng hóa học tỏa khí để tạo bọtkhí


D. Quá trình sản xuất giống như vật liệu chịu lửa, chỉ khác ở chỗ có cho thêm vào phụgia cháy (than gỗ, mùn cưa…)

Câu 13: Chọn câu đúng. Yêu cầu dầu bôi trơn nào sau đây là sai trong hệ thống lạnh?

A. Nhiệt độ bốc cháy phải thấp

B. Không độc hại, phải rẻ tiền và dễ kiếm

C. Tác dụng được với môi chất lạnh, không được với các vật liệu chế tạo máy vô cơ và hữu cơ

D. Không được dẫn điện, có độ cách điện cao ở cả pha hơi và pha lỏng
Câu 14: Loại thép dụng cụ cacbon nào sau đây có hàm lượng %C trong thép là thấp nhất?

A. CD20
B. C50
C. CD70
D. C15

Câu 15: Chọn câu đúng. Các yêu cầu nào sau đây là yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt?

A. Hệ số dẫn nhiệt thấp, độ bền cơ thấp và độ dẻo cao


B. Khả năng hấp thụ hơi nước nhỏ, độ bền cơ và độ dẻo cao


C. Hệ số dẫn nhiệt cao, độ bền cơ và độ dẻo cao


D. Khả năng hấp thụ hơi nước cao, độ bền dẻo thấp và hệ số dẫn nhiệt thấp

Câu 16: Chọn phát biểu đúng.


A. Khi vật liệu càng bị nhiễm ẩm, hệ số dẫn nhiệt giảm càng mạnh do nước có hệ số dẫn nhiệt thấp


B. Áp suất chất khí trong bọt xốp càng nhỏ, hệ số dẫn nhiệt càng nhỏ


C. Khối lượng riêng càng nhỏ, hệ số dẫn nhiệt càng lớn.


D. Khi nhiệt độ càng giảm, hệ số dẫn nhiệt càng tăng.

Câu 17: Ký hiệu nào sau đây là của thép cacbon?

A. R115
B. PS
C. CT31
D. CH3Cl
Câu 18: Định nghĩa nào sau đây là của dầu este?


A. Loại dầu khoáng không có công thức hóa học cố định mà là hỗn hợp của nhiều thành phần gốc hyđrôcácbon từ dầu mỏ

B. Loại dầu được sản xuất từ các chất khác nhau như polyclycôl, các loại este hoặc các dầu tổng hợp gốc hyđrôcácbon

C. Đáp án còn lại đều sai

D. Loại dầu đặc biệt dùng cho các môi chất freon không có clo
Câu 19: Ảnh hưởng của độ ẩm đến hệ số dẫn nhiệt và vật liệu cách nhiệt như thế nào?


A. Khi bị nhiểm ẩm hệ số dẫn nhiệt tăng nhanh chóng, vật liệu vẫn còn khả năng cách nhiệt


B. Khi bị nhiểm ẩm hệ số dẫn nhiệt giảm nhanh chóng, vật liệu mất khả năng cách nhiệt


C. Cả 3 câu trên đều sai


D. Khi bị nhiểm ẩm hệ số dẫn nhiệt tăng nhanh chóng, vật liệu mất khả năng cách nhiệt

Câu 20: Chọn câu đúng. Tính chất nào sau đây là của Sắt và Hợp kim của sắt?

A. Bị ăn mòn mạnh khi tiếp xúc với chất tải lạnh là nước muối

B. Hệ số dẫn nhiệt không phụ thuôc vào nhiệt độ

C. Không bị ăn mòn khi có hơi ẩm trong hệ thống lạnh

D. Ở nhiệt độ thấp tính chống ăn mòn giảm
Câu 21: Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất freon, đặc điểm nào sau đay là của dầu bôi trơn?

A. Dầu không tuần hoàn cùng môi chất


B. Khối lượng riêng của dầu lớn hơn nên dầu dễ phân lớp và đọng xuống phía dưới


C. Cần bố trí các bầu lắng dầu bên dưới thiết bị và định kỳ xả dầu về máy nén hoặc về bình chứa dầu


D. Có tính hoà tan với môi chất lạnh

Câu 22: Chọn câu sai. Nhiệm vụ nào sau đây là của dầu bôi trơn?

A. Bôi trơn các chi tiết chuyển động

B. Tạo lớp nhiệt trở, tăng khả năng trao đổi nhiệt của dàn nóng, dàn lạnh

C. Chống rò rỉ môi chất cho các cụm bịt kín và đệm kín cổ trục.

D. Giữ kín khoang nén của máy nén trục vít
Câu 23: Chọn câu đúng. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc để bố trí lớp cách ẩm?

A. Lớp vữa trát trong cùng phía lạnh phải có độ xốp


B. Không nên bố trí môi trường chân không để cách nhiệt, cách ẩm


C. Phải bố trí phía trong cùng về phía nhiệt độ nóng


D. Có thể bố trí lớp cách ẩm phía trong lớp cách nhiệt

Câu 24: Chọn câu đúng. Ảnh hưởng nào sau đây là ảnh hưởng của Cacbon đến cơ tính của thép?

A. Giảm độ cứng, giảm độ bền, tăng độ dẻo và tăng độ dai va đập


B. Giảm độ cứng, giảm độ bền, giảm độ dẻo và giảm độ dai va đập


C. Tăng độ cứng, tăng độ bền, tăng độ dẻo và tăng độ dai va đập


D. Tăng độ cứng, tăng độ bền, giảm độ dẻo và giảm độ dai va đập

-------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Một tấm panel lắp ghép gồm các lớp vật liệu: hai mặt ngoài là 2 lớp tôn có chiều dày (1 = (3 = 1 mm, (1 = (3 = 40 W/(m.K) được bọc một lớp cách nhiệt có (2 = 0,2 W/(m.K). Biết nhiệt độ kho lạnh là tf1 = - 45oC; hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong kho lạnh là (1 = 300 W/(m2.K); nhiệt độ bề mặt ngoài của vách kho lạnh là tw4 = 23oC. 

a) Hãy xác định bề dày lớp cách nhiệt sao cho mật độ dòng nhiệt truyền qua 1 m2 diện tích vách kho lạnh là 0,2 kW/m2 

b) Nếu không khí bên ngoài có nhiệt độ nhiệt kế khô 32oC và độ ẩm không khí [image: image2.png]


 = 75%, hãy tính toán, kiểm tra xem vách phẳng có khả năng bị đọng sương hay không?

c) Hãy chọn trong những vật liệu dưới đây để vách phẳng không bị đọng sương với điều kiện môi trường ở câu b? Giải thích?

	Vật liệu cách nhiệt
	Hệ số dẫn nhiệt (;W/(m.K)
	Độ dày (mm)

	Vật liệu A
	0,10
	30

	Vật liệu B
	0,15
	50

	Vật liệu C
	0,11
	50


(Đề thi đã được thông qua Khoa/Bộ môn.)
----------- HẾT ----------

Tp.HCM, ngày    tháng     năm 2022
	KHOA / BỘ MÔN 
	  
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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